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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương 

“Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương” (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 

03/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020 và Quyết định số 28/2020/QĐ-

UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020)  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;Nghị định số 

51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 0 2 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-
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CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định 

quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hải Dương (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 03/2020/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 01 năm 2020, Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 5 năm 2020), cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi Điều 1 như sau: 

“1. Quy định này quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo 

quy định của pháp luật đất đai. 

2. Các trường hợp khác về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không quy định 

tại Quy định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành”. 

2. Sửa đổi Điều 3 như sau: 

a) Sửa đổi khoản 2 như sau: 

“2. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng 

chung sống trên một thửa đất ở thu hồi, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia 

đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có 

chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi và địa phương có quỹ đất ở để 

giao đất tái định cư thì mỗi hộ gia đình nếu không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn 

xã, phường, thị trấn thì được giao mỗi hộ 01 (một) suất tái định cư đảm bảo không 

thấp hơn diện tích của 01 (một) suất tái định cư tối thiểu và không lớn hơn hạn 

mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật.  

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định các điều kiện tái định 

cư nêu trên; đồng thời căn cứ quỹ đất ở của địa phương để xem xét, quyết định về 

số lô, diện tích giao đất ở quy định tại khoản này đảm bảo đúng quy định.” 

b) Bãi bỏ Khoản 3 Điều 3. 

3. Điều chỉnh, bổ sung Điều 4 như sau: 

3.1. Điều chỉnh tên Điều 4 thành:  

“Điều 4. Bồi thường về đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; đất nông 
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nghiệp nhỏ lẻ còn lại của hộ gia đình, cá nhân”. 

3.2. Bãi bỏ khoản 2 và bổ sung quy định thu hồi đất nông nghiệp nhỏ lẻ 

khoản 2 Điều 4 như sau: 

“2. Sau khi thu hồi đất mà diện tích đất nông nghiệp được giao sử dụng ổn 

định để sản xuất nông nghiệp còn lại nhỏ hơn 100m
2
 hoặc không thuận lợi để sản 

xuất nông nghiệp mà không thể khắc phục được (hình thể, vị trí thửa đất không 

thuận lợi về canh tác, tưới tiêu, đi lại) thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác minh thực địa, 

lập biên bản ghi nhận hiện trạng và xử lý như sau: 

Khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân chuyển quyền hoặc nhận chuyển 

quyền của thửa đất liền kề để đủ điều kiện sản xuất nông nghiệp. Trường hợp 

không thực hiện theo quy định này và người dân có đơn đề nghị thu hồi hết đất thì 

Nhà nước thu hồi đất, thực hiện bồi thường theo quy định. Ủy ban nhân dân cấp xã 

có trách nhiệm quản lý qũy đất thu hồi tại khoản này và đưa vào quản lý, sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.” 

4. Sửa đổi khoản 3 Điều 5 như sau: 

“3. Trường hợp đặc biệt khác, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản xem xét, thống nhất 

đề xuất mức bồi thường, hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể, xin ý kiến tham gia của cơ 

quan quản lý chuyên ngành cấp huyện hoặc Sở Xây dựng theo thẩm quyền trước khi 

trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất quyết định phê duyệt phương án 

bồi thường, hỗ trợ nhưng tổng mức bồi thường, hỗ trợ không vượt quá mức bồi 

thường, hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2 Điều này.” 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

5.1. Sửa đổi khoản 4, chuyển thành khoản 5: 

“5. Trường hợp đặc biệt, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tài sản xem xét, thống nhất đề xuất mức 

bồi thường, hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể, có ý kiến tham gia của cơ quan quản lý 

chuyên ngành cấp huyện hoặc Sở Xây dựng theo thẩm quyền trước làm căn cứ để Ủy 

ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất quyết định phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ nhưng tổng mức bồi thường, hỗ trợ không vượt quá mức bồi thường, hỗ 

trợ quy định tại khoản 1, 2 Điều này”. 

5.2. Bổ sung khoản 4: 

“4. Đối với nhà trông coi của hộ gia đình, cá nhân xây dựng trên đất nông 

nghiệp để phục vụ việc trông coi bảo vệ sản xuất nông nghiệp nếu xây dựng theo 

đúng quy định về diện tích, kết cấu, khu vực được phép xây dựng nhà trông coi và 

đang còn trong thời hạn sử dụng đất thì được bồi thường theo quy định tại khoản 1 

Điều này.” 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 
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6.1. Sửa đổi khoản 3: 

“3. Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất và tài sản trên đất thuộc các hành lang 

bảo vệ an toàn công trình khác:  

            a) Cơ quan, tổ chức quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có 

trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng 

mặt bằng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác 

định mức độ hạn chế việc sử dụng đất, điều kiện tồn tại của nhà, công trình xây 

dựng, cây trồng được phép hoặc không được phép tồn tại trong hành lang an toàn 

các công trình khác, làm căn cứ để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định đối 

với trường hợp quy định tại điểm b khoản này. 

b) Căn cứ kết quả xác định quy định tại điểm a khoản này, Tổ chức làm 

nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.” 

6.2. Bổ sung khoản 4: 

“4. Bồi thường về nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt, cây trồng của hộ 

gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp  

a) Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài 

hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp hoặc nằm ngoài hành lang lưới điện cao áp 

nhưng giữa 02 đường dây dẫn điện trên không điện áp 500Kv quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều 20 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện (sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ) thì chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt phải di dời và được bồi 

thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy định này.  

b) Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt thuộc trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 

năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện 

(sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 

4 năm 2020 của Chính phủ) mà không có nhu cầu di dời thì phải có văn bản đề 

nghị được ở lại gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

có thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền để đầu tư xây dựng đường 

dây 500 kV và được bồi thường đất, nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt theo quy 

định tại khoản 1, 2 Điều này.   

c. Đối với cây trồng nằm ngoài hàng lang vi phạm khoảng cách an toàn 

(theo khoản 2 Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP-đã sửa đổi, bổ sung) bồi 

thường thiệt hại theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.” 

7. Sửa đổi Điều 9 như sau: 

“Trường hợp giấy tờ về đất không xác định diện tích sử dụng riêng của từng 

tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì căn cứ văn bản thoả thuận của những người đồng 

quyền sử dụng đất (được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp 



 

5 

 

luật) để chi trả. Nếu không thoả thuận được thì tiền bồi thường, hỗ trợ chuyển vào 

tài khoản của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng mở tại Kho 

bạc Nhà nước và chi trả theo quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật hoặc văn bản thỏa thuận của các 

đồng quyền sử dụng đất sau khi thống nhất (được công chứng, chứng thực theo 

quy định của pháp luật).” 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:  

 8.1. Sửa đổi các điểm a, b, c, d khoản 1 như sau: 

a) San lấp, cải tạo ao để lập vườn trồng cây lâu năm hoặc cây hàng năm thì 

chi phí đầu tư vào đất được tính không vượt quá 2 lần mức bồi thường đối với đất 

nông nghiệp cùng vị trí, loại đất quy định tại thửa đất đó; 

b) San lấp, cải tạo ruộng 1 (một) vụ lúa để lập vườn trồng cây lâu năm hoặc 

trồng cây hàng năm (2 vụ lúa và vụ màu) thì chi phí đầu tư vào đất được tính 

không vượt quá 1,5 lần mức bồi thường đối với đất nông nghiệp cùng vị trí, loại 

đất quy định tại thửa đất đó; 

c) San lấp, cải tạo ruộng 2 (hai) vụ lúa để lập vườn trồng cây lâu năm thì chi 

phí đầu tư vào đất được tính không vượt quá 1 lần mức bồi thường đối với đất 

nông nghiệp cùng vị trí, loại đất quy định tại thửa đất đó; 

d) San gạt, hạ cốt đất đồi núi để trồng cây lâu năm thì chi phí đầu tư vào đất 

được tính không vượt quá 1 lần mức bồi thường đối với đất nông nghiệp cùng vị 

trí, loại đất quy định tại thửa đất đó (trường hợp đặc biệt tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường giải phóng mặt bằng tính toán cụ thể, lập phương án trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, phê duyệt); 

8.2. Sửa đổi khoản 3: 

“3. Trường hợp người sử dụng đất đã tự chi phí đầu tư vào đất để sử dụng 

đối với diện tích đất liền kề nằm ngoài quyết định giao đất, hợp đồng thuê đất, hợp 

đồng giao khoán của cơ quan, tổ chức (bao gồm tổ chức chính quyền, tổ chức 

chính trị xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư nếu có) thì chi phí đầu tư vào đất còn 

lại được hỗ trợ tối đa bằng 70% mức hỗ trợ nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.” 

8.3. Bổ sung khoản 4, khoản 5 như sau: 

“4. Mức hỗ trợ quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này được chia cho toàn bộ thời 

gian được phép sử dụng đất và nhân (x) với thời gian sử dụng đất còn lại (hết hạn thời 

hạn sử dụng đất theo Quyết định giao đất mà không được gia hạn; hết hạn hợp đồng 

thuê đất, hợp đồng giao khoán mà không được ký tiếp hợp đồng thì không được hỗ trợ 

chi phí đầu tư vào đất còn lại). Đối với diện tích đất thuộc khoản 3 Điều này thì thời hạn 

sử dụng đất còn lại tính theo thời hạn sử dụng đất còn lại của diện tích đất được giao, 

được thuê, được nhận khoán liền kề.  

           5. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường giải phóng mặt bằng có trách nhiệm xác định còn chi phí đầu tư vào đất 

còn lại đối với các trường hợp nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này, thiết lập các tài liệu 
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liên quan và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu, kết quả xác 

minh này theo quy định của pháp luật.” 

 9. Đính chính khoản 3 và khoản 6 Điều 15 như sau: 

“Điểm đ khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP” tại khoản 3 và 

khoản 6 được đính chính thành “Điểm g khoản 1 Điều 19 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP”. 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3, 4, 5 Điều 20 như sau: 

 “2. Nhà, công trình khác xây dựng trên đất nông nghiệp đủ điều kiện được 

bồi thường (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) nếu xây dựng trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 và quá trình xây dựng không có văn bản ngăn chặn 

hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền thì được 

hỗ trợ như sau: xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được hỗ trợ tối đa 

không quá 70% mức bồi thường; xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ tối đa không quá 60% mức bồi thường. 

3. Nhà, công trình xây dựng khác xây dựng trên đất không đủ điều kiện 

được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai nếu xây dựng trước ngày 

01 tháng 7 năm 2014 và quá trình xây dựng không có văn bản ngăn chặn hoặc 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền thì được hỗ trợ 

cụ thể như sau: xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được hỗ trợ tối đa 

không quá 60% mức bồi thường; xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 đến trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì được hỗ trợ tối đa không quá 50% mức bồi thường. 

4. Nhà, công trình vi phạm không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 

2, khoản 3 Điều này được xây dựng trước ngày có thông báo thu hồi đất và trước ngày 

Quyết định này có hiệu lực, quá trình xây dựng không có văn bản ngăn chặn hoặc quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền thì Ủy ban nhân dân cấp 

huyện quyết định, chịu trách nhiệm về mức hỗ trợ chi phí phá dỡ, di chuyển đối với các 

trường hợp cụ thể trên cơ sở đề nghị của tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng 

mặt bằng. 

5. Không hỗ trợ, yêu cầu tháo dỡ, di chuyển tài sản ra khỏi khu đất thu hồi đối với 

một trong các trường hợp sau: 

- Đã có biên bản ngăn chặn của cơ quan có thẩm quyền về đất đai nhưng người sử 

dụng đất không chấp hành; 

- Đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền; 

- Các trường hợp thuê đất công ích do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý đã hết thời 

hạn hợp đồng cho thuê; 

- Các trường hợp xây dựng công trình vi phạm sau khi có thông báo thu hồi đất; 

- Các trường hợp xây dựng công trình vi phạm sau ngày Quyết định này có hiệu 

lực pháp luật.” 
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11. Sửa đổi Điều 21 như sau: 

 11.1. Bãi bỏ quy định tại khoản 5; chuyển khoản 6 thành khoản 5. 

11.2. Bổ sung khoản 6 như sau: 

“6. Hỗ trợ đối với trường hợp đất giao trái thẩm quyền từ ngày 01 tháng 7 

năm 2004 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà người sử dụng đất đã nộp tiền 

để được sử dụng đất nhưng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai như sau: 

a) Trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền để 

được sử dụng đất đối với diện tích được giao theo đúng mức thu quy định của 

pháp luật tại thời điểm giao đất, mức hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường của loại đất 

đang sử dụng tại theo đơn giá cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

b) Trường hợp người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền theo quy định của pháp luật 

tại thời điểm giao đất thì quy đổi số tiền đã nộp để xác định diện tích đã thực hiện xong 

nghĩa vụ tài chính (số tiền đã nộp tại thời điểm được giao đất tương ứng với bao nhiêu 

diện tích (m
2
)). Mức hỗ trợ bằng 80% mức bồi thường của loại đất đang sử dụng tương 

ứng với phần diện tích đã thực hiện hoàn thiện nghĩa vụ tài chính.” 

12. Sửa đổi Điều 23 như sau: 

“Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo 

quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Chính phủ khi Nhà nước thu hồi đất ở phải di chuyển chỗ ở nhưng tự lo chỗ 

ở thì ngoài việc được bồi thường về đất, tài sản trên đất theo quy định còn được hỗ 

trợ tái định cư. Mức hỗ trợ cho một suất tái định cư không quá 10% giá trị bồi thường 

về đất ở và công trình, nhà ở phải phá dỡ, di chuyển nhưng tối đa là 100 triệu đồng.” 

13. Bãi bỏ Điều 25. 

14. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ hai (-) tại khoản 3 Điều 28 như sau: 

“- Đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền phê 

duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải 

phóng mặt bằng hoặc chủ đầu tư có trách nhiệm trích chuyển về Sở Tài nguyên và Môi 

trường 2% tổng mức kinh phí dự toán được duyệt để chi cho công tác hướng dẫn tháo 

gỡ vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (gồm chi phụ 

cấp kiêm nhiệm, làm thêm giờ, văn phòng phẩm, trang thiết bị, máy móc và các chi phí 

có liên quan khác); 13% trích chuyển về phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 

để chi cho công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết 

những vướng mắc liên quan đến công ấc bồi thường giải phóng mặt bằng; 85% kinh 

phí còn lại chi cho công tác triển khai, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư của tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.”  

15. Sửa đổi Điều 29 như sau: 

“1. Trách nhiệm chung: 
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Các Sở, ban, ngành và Giám đốc các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã theo 

chức năng, nhiệm vụ, thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các trách nhiệm đã được 

pháp luật quy định và quy định tại Quy định này; chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo kết quả thực hiện 

các nội dung công việc nêu trên.  

2. Trách nhiệm cụ thể: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền (trừ phương án bồi thường chỉ có tài sản là công 

trình trên đất) và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, theo đó chịu trách nhiệm 

thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các nội dung về nguồn gốc, loại đất 

và các chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất đai cho người có đất thu hồi; 

- Hướng dẫn hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết vướng mắc về 

đất đai theo quy định; 

- Chủ trì cùng các sở ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

thực hiện Quy định này; tổng hợp những vướng mắc phát sinh, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. 

b) Sở Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt đơn giá bồi thường các loại cây trồng, vật nuôi; đơn giá 

đào, đắp ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả; hướng dẫn 

về đơn giá bồi thường các loại cây trồng, vật nuôi; đơn giá đào, đắp ao nuôi trồng 

thủy sản; đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả; 

- Phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định phương án, cơ chế bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, theo đó chịu trách nhiệm thẩm 

định về nội dung: việc áp dụng đơn giá các loại cây trồng, vật nuôi; đơn giá đào, đắp 

ao nuôi trồng thủy sản; đơn giá bồi thường di chuyển mồ mả và các mức hỗ trợ khác 

trong phương án bồi thường, hỗ trợ; kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo quy định;  

- Chủ trì hướng dẫn, tham mưu giải quyết các vướng mắc đối với lĩnh vực 

được giao thẩm định; nội dung về kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và một 

số nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định. 

c) Sở Xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất để bồi thường giải 

phóng mặt bằng; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá nhà ở 

khi giao nhà ở tái định cư, xác định giá trị suất đầu tư hạ tầng của khu tái định cư, 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 
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- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan: hướng dẫn, giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc về các chế độ, chính sách liên quan đến: bồi thường, 

hỗ trợ thiệt hại về nhà, tài sản, công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất; bồi thường, 

hỗ trợ di chuyển mồ mả và các khó khăn, vướng mắc khác liên quan đến tài sản trên 

đất (nếu có) trong công tác giải phóng mặt bằng; hướng dẫn việc xác định quy mô, 

diện tích, tỷ lệ chất lượng còn lại, tính chất hợp pháp, không hợp pháp của các công 

trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi làm cơ sở tính toán việc bồi thường, hỗ trợ; 

đối với các công trình phức tạp phải thuê đơn vị tư vấn, hướng dẫn tổ chức làm nhiệm 

vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định phương án, cơ chế bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, theo đó Sở Xây dựng 

chịu trách nhiệm thẩm định: giá trị công trình, vật kiến trúc; đơn giá bồi thường, 

hỗ trợ công trình, vật kiến trúc, các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phương án 

bồi thường, hỗ trợ; hướng dẫn, tham mưu giải quyết các vướng mắc theo quy định 

đối với lĩnh vực được giao thẩm định theo quy định.  

Trường hợp trong phương án bồi thường, hỗ trợ chỉ có nhà cửa, công trình 

xây dựng gắn liền với đất thì chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thẩm định, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng theo quy định. 

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Là cơ quan hướng dẫn các chủ đầu tư về thủ tục lập dự án đầu tư khi Nhà 

nước thu hồi đất phải di chuyển trụ sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, 

kiểm tra việc lập và thực hiện các dự án xây dựng các khu tái định cư. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính cân đối và điều chỉnh nguồn vốn ngân 

sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nhu 

cầu xây dựng khu tái định cư theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ trì xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất đối với trường hợp Nhà nước 

thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường bằng đất; 

- Hướng dẫn xác định quy mô, diện tích, mật độ cây trồng, vật nuôi để tính 

toán bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng; hướng dẫn, giải quyết vướng mắc đối 

với các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy lợi, thủy sản trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Thẩm định dự toán đối với công trình thủy lợi, đê điều, nông - lâm - ngư 

nghiệp (theo quy định về phân cấp công trình); thẩm định hồ sơ thiết kế di dời các 

công trình thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nông nghiệp theo quy định.  

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
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- Chủ trì, phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 

lập, tổ chức xây dựng và thực hiện phương án đào tạo nghề, tạo việc làm cho các đối 

tượng bị thu hồi đất theo quy định; hướng dẫn việc đăng ký đào tạo, chuyển đổi nghề 

cho các đối tượng bị thu hồi đất có nhu cầu được đào tạo, học nghề. 

- Phối hợp, cung cấp thông tin về các đối tượng chính sách trong phạm vi 

giải phóng mặt bằng làm cơ sở cho việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ 

cho các đối tượng này đảm bảo đúng quy định. 

g) Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Khoa hoạch và Công nghệ, Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm:  

- Hướng dẫn việc xác định: chỉ giới hành lang an toàn đường điện, hành lang 

an toàn giao thông và các công trình an ninh, quốc phòng, công trình văn hóa, bảo 

tồn, di sản, công trình công cộng khác có hành lang bảo bảo vệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của ngành; phạm vi bắt buộc phải giải phóng mặt bằng; mức độ hạn chế 

khả năng sử dụng đất, ảnh hưởng sinh hoạt theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành; chiều cao, độ sâu tối đa, mật độ, loại, kết cấu công trình, loại cây được phép 

tồn tại và điều kiện tồn tại của nhà, công trình xây dựng trong hành lang an toàn để 

tính toán bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng;   

- Tham gia, có ý kiến cụ thể về các giải pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các 

công trình, thiết bị máy móc công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành; 

- Thẩm định hồ sơ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 

thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ngành, lĩnh vực đã được quy định tại Quy 

định này và các quy định khác có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực quản lý. 

h) Cục Thuế tỉnh: 

- Chỉ đạo Chi cục thuế cấp huyện xác định mức thu nhập sau thuế của tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh, xác định các khoản nghĩa vụ tài 

chính mà chủ sử dụng đất còn thiếu chuyển cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi 

thường, giải phóng mặt bằng làm cơ sở để lập phương án hỗ trợ theo quy định. 

- Chủ trì xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà người có đất thu hồi còn 

nợ hoặc phải thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định của pháp luật mà 

chưa thực hiện.  

- Chủ trì, phối hợp xác minh, cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu về việc trích 

lập khấu hao tài sản cố định, việc hạch toán, kê khai nghĩa vụ với nhà nước liên quan 

đến việc sử dụng hoặc không còn sử dụng tài sản cố định của người có đất thu hồi và 

một số nội dung khác thuộc chức năng, nhiệm vụ theo quy định.  

i) Thanh tra tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác bồi 
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thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và 

hướng dẫn người dân chấp hành, thực hiện các chính sách pháp luật về thu hồi đất, 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong quá trình thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

k) Các Sở, ban, ngành có liên quan phối hợp tổ chức tuyên truyền về mục 

đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa 

bàn tỉnh; tham gia giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.”  

16. Bổ sung Điều 33a như sau: 

“Điều 33a. Xử lý một số trường hợp cụ thể khi Quyết định này có hiệu 

lực thi hành 

1. Trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ trước ngày Quy định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các 

quyết định đó, không áp dụng Quy định này để thực hiện. 

2. Đối với các dự án đang thực hiện mà đến ngày Quy định này có hiệu lực 

thi hành, cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ thì thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 

trợ theo quy định tại Quy định này. 

3. Các Điều khoản của Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 

năm 2020 và Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 12 năm 2014 có nội dung trái với quy định này thì không còn hiệu lực.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng      năm 2024. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  Nơi nhận: 
  - Văn phòng Chính phủ;  

  - Bộ Tài nguyên và Môi tr ường; 

  - Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp; 

  - TT.TU, HĐND tỉnh; 

  - Chủ tịch và PCT UBND tỉnh;    

  - Như Điều 3; 

  - UBND huyện, thị xã, thành phố; 

  - Website Chính phủ; 

  - Website tỉnh Hải Dương; 

  - Trung tâm Công báo tỉnh; 

  - Phòng: KT, NC, XDCB, TH, VHXH;                                                           

  - Lưu VT.                                 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

CHỦ TỊCH 
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